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KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Điều tra Lao động và việc làm năm 2026 

 

Thực hiện Quyết định số 906/QĐ-CTK ngày 10/7/2025 của Cục Thống kê về việc 

ban hành Phương án Điều tra lao động và việc làm năm 2026; Quyết định số 1314/QĐ-

CTK ngày 02/12/2025 của Cục Thống kê về việc ban hành Kế hoạch và hướng dẫn 

thực hiện Phương án Điều tra lao động và việc làm, Thống kê thành phố xây dựng Kế 

hoạch triển khai, thực hiện Điều tra lao động và việc làm trên địa bàn thành phố như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Thống nhất trong chỉ đạo, thực hiện điều tra Lao động và việc làm năm 2026 

trên địa bàn thành phố;  

- Thu thập đầy đủ, chính xác thông tin về lao động, việc làm, thất nghiệp và thu 

nhập của người lao động trên địa bàn thành phố theo đúng Phương án điều tra;  

- Công tác chỉ đạo, thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát, xác minh xử lý kết 

quả điều tra thực hiện nghiêm túc, theo đúng quy định của Phương án điều tra. 

2.Yêu cầu  

- Thực hiện điều tra đúng các nội dung quy định trong Kế hoạch; 

- Bảo mật thông tin thu thập từ các đối tượng điều tra theo quy định của Luật 

Thống kê; 

- Quản lý và sử dụng kinh phí của cuộc điều tra đúng chế độ hiện hành, sử dụng 

tiết kiệm và hiệu quả; 

- Kết quả điều tra phải đáp ứng yêu cầu so sánh quốc tế, phù hợp với khung 

tiêu chuẩn về lao động, việc làm theo khuyến nghị của Tổ chức Lao động Quốc tế. 

II. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 

1. Chọn mẫu đơn vị điều tra 

- Chọn mẫu địa bàn: Toàn thành phố điều tra 171 địa bàn do Cục Thống kê 

chọn; Các địa bàn điều tra mẫu được chọn đã được lập theo đơn vị hành chính mới 

từ kết quả lập danh sách thôn, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hải Phòng trong 

Tổng điều tra kinh tế năm 2026 theo nguyên tắc, mỗi thôn, tổ dân phố có từ 500 hộ 

dân cư (hộ) trở xuống được xác định là một địa bàn điều tra (ĐBĐT). Không ghép 

các thôn, tổ dân phố thành 01 ĐBĐT. Các thôn, tổ dân phố có trên 500 hộ tách thành 

các ĐBĐT có quy mô trung bình 350 hộ/ĐBĐT. 

- Chọn hộ điều tra: Mỗi địa bàn điều tra chọn 12 hộ chính thức và 02 hộ dự 



phòng, hộ điều tra do Cục Thống kê chọn theo phương pháp quy định. 

2. Đơn vị điều tra 

Đơn vị điều tra là các hộ dân cư. Bao gồm một người ăn riêng, ở riêng hoặc 

một nhóm người ở chung và ăn chung. Đối với hộ có từ 02 người trở lên, các thành 

viên trong hộ có thể có hoặc không có quan hệ ruột thịt, hôn nhân, nuôi dưỡng; có 

hoặc không có quỹ thu-chi chung. 

3. Rà soát địa bàn, lập bảng kê và chọn hộ điều tra 

- Thống kê cơ sở phối hợp với các xã, phường, đặc khu tuyển chọn cán bộ thôn, 

tổ dân phố tiến hành rà soát địa bàn, lập bảng kê để phục vụ bước chọn hộ điều tra 

theo đúng Kế hoạch;  

- Thời gian hoàn thành rà soát địa bàn hoàn thành chậm nhất ngày 08/12/2025;  

- Thời gian hoàn thành công tác lập bảng kê hộ xong trước ngày 21/12/2025; 

- Phòng Thống kê Nông nghiệp và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra, tổng hợp 

kết quả rà soát địa bàn, cập nhật bảng kê hộ lên trang Web điều hành. 

4. Tài liệu, phiếu điều tra 

a) Tài liệu điều tra 

Tài liệu điều tra bao gồm các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ và phần mềm điều 

tra do Cục Thống kê biên soạn, Phòng Nông nghiệp và Xã hội gửi tài liệu hướng dẫn 

nghiệp vụ điều tra, tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm qua hòm thư điện tử: Thống 

kê cơ sở chủ động hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho các điều tra viên để thực hiện 

thu thập thông tin. 

b) Phiếu điều tra 

Nội dung điều tra lao động việc làm được sử dụng một loại phiếu điều tra để 

thu thập thông tin về các thành viên trong hộ; trong đó, bao gồm các thành viên trong 

hộ từ 15 tuổi trở lên và đang sống tại Việt Nam. 

5. Phương pháp điều tra, thu thập thông tin 

Điều tra LĐVL áp dụng phương pháp phỏng vấn trực tiếp sử dụng phiếu điện 

tử (CAPI) được cài đặt trên máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh của điều tra 

viên. Điều tra viên đến từng hộ để hỏi người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các 

câu trả lời vào phiếu điện tử. 

6. Giám sát viên và Điều tra viên 

a) Giám sát viên 

- Cấp thành phố: là công chức Phòng Thống kê Nông nghiệp và Xã hội, giám 

sát viên có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra quá trình triển khai, chỉ đạo thực 

hiện điều tra tại các xã, phường, đặc khu được phân công giám sát; phối hợp với cấp 

cơ sở kiểm tra, giám sát công tác thu thập thông tin tại địa bàn;  

- Cấp xã: là công chức Thống kê cơ sở; giám sát viên có trách nhiệm kiểm tra, 



theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ điều tra cho các điều tra viên tại các xã, 

phường, đặc khu hoàn thành đúng kế hoạch điều tra.  

b) Điều tra viên  

Thống kê cơ sở có trách nhiệm tuyển chọn Điều tra viên (ĐTV);  điều tra viên 

phải đảm bảo các yêu cầu sau: 

- Người sinh sống tại địa bàn điều tra hoặc người đã tham gia các cuộc điều tra 

thống kê gần đây để ổn định lực lượng thu thập thông tin; 

- Điều tra viên phải tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có tinh thần trách 

nhiệm và được tập huấn hoặc được hướng dẫn nghiệp vụ điều tra; 

- Điều tra viên phải sử dụng thành thạo máy tính bảng hoặc điện thoại thông 

minh để thực hiện điều tra thu thập thông tin bằng phiếu điện tử; 

- Trường hợp đặc thù phải tuyển chọn điều tra viên từ nơi khác, Thống kê cơ sở 

thuê người sở tại thông thạo địa bàn để dẫn đường giúp điều tra viên tiếp cận hộ.  

II. TRIỂN KHAI ĐIỀU TRA 

1. Triển khai thu thập thông tin 

- Thời điểm điều tra: Là 0 giờ ngày 01 của tháng điều tra; 

- Thời kỳ điều tra: Là 07 ngày trước thời điểm điều tra; ngoại trừ trường hợp 

tìm kiếm việc làm, thời kỳ điều tra là 30 ngày trước thời điểm điều tra; 

- Thời gian thu thập thông tin tại địa bàn: Là 07 ngày (kể cả thời gian di chuyển), 

bắt đầu từ ngày 01 của tháng điều tra, không tính thứ bẩy, chủ nhật và ngày lễ. 

2. Nghiệm thu, kiểm tra, làm sạch, xử lý kết quả điều tra 

- Thống kê cơ sở trực tiếp kiểm tra, rà soát và thực hiện nghiệm thu phiếu điều 

tra của điều tra viên và duyệt dữ liệu trên trang web điều hành; 

- Phòng Thống kê Nông nghiệp và Xã hội nghiệm thu dữ liệu điều tra của các 

Thống kê cơ sở và duyệt dữ liệu thành phố; kiểm tra, làm sạch và hoàn thiện dữ liệu 

điều tra; tổng hợp, xử lý, phân tích kết quả điều tra (nếu có) báo cáo lãnh đạo Thống 

kê thành phố và Cục Thống kê.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Lãnh đạo Thống kê thành phố phụ trách chỉ đạo toàn diện cuộc điều tra. Phòng 

thống kê Nông nghiệp và Xã hội trực tiếp tham mưu, phối hợp với các đơn vị thuộc 

Thống kê thành phố triển khai thực hiện cuộc điều tra. 

1. Phòng Thống kê Nông nghiệp và Xã hội 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện điều tra; kiểm tra, giám sát, 

đôn đốc các đơn vị thực hiện đúng kế hoạch, Phương án điều tra; hướng dẫn giải đáp 

nghiệp vụ trong quá trình thu thập thông tin; 

- Đôn đốc tiến độ, kiểm tra, giám sát quá trình thu thập thông tin; nghiệm thu cơ sở 

dữ liệu điều tra; tổ chức xác minh lỗi dữ liệu; kiểm tra và duyệt dữ liệu theo quy định; 



- Lập, thông báo danh sách lỗi dữ liệu điều tra trong quá trình kiểm tra cho 

Thống kê cơ sở; xử lý, làm sạch, hoàn thiện dữ liệu điều tra (kiểm tra chuyên sâu).  

 2. Phòng Tổ chức - Hành chính (bộ phận Kế toán): Lập dự toán và phân bổ 

kinh phí theo khối lượng thực tế phát sinh; hướng dẫn các đơn vị sử dụng kinh phí 

được cấp theo chế độ tài chính hiện hành. 

3. Thống kê cơ sở  

Trưởng Thống kê cơ sở trực tiếp chỉ đạo điều tra, thực hiện các nhiệm vụ chủ 

yếu sau:  

- Phối hợp với xã, phường, đặc khu tuyển chọn người rà soát, lập bảng kê địa 

bàn điều tra; tuyển chọn điều tra viên; hướng dẫn nghiệp vụ cho người lập bảng kê 

và điều tra viên; 

- Tổ chức cho điều tra viên điều tra tại địa bàn, kiểm tra, giám sát công tác thu 

thập thông tin của điều tra viên;  

- Nghiệm thu phiếu điều tra của điều tra viên; kiểm tra, xác minh, làm sạch dữ 

liệu điều tra và chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Thống kê thành phố về chất lượng 

thông tin điều tra. 

4. UBND xã, phường, đặc khu 

Lãnh đạo UBND các xã, phường, đặc khu chỉ đạo phòng chuyên môn phối hợp 

với Thống kê cơ sở trong việc chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc của cuộc 

điều tra trên địa bàn, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.   

IV. KINH PHÍ ĐIỀU TRA 

Kinh phí điều tra do Ngân sách nhà nước bảo đảm cho các hoạt động quy định 

trong Phương án điều tra. Kinh phí được cấp từ nguồn kinh phí năm 2026 của Cục 

Thống kê. 

Thực hiện quản lý và sử dụng kinh phí theo đúng Thông tư 109/2016/TT-BTC 

ngày 30/6/2016 và Thông tư 37/2022/TT-BTC ngày 22/6/2022 của Bộ Tài chính 

quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc 

Điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia và các quy định có liên quan. Các 

đơn vị phối hợp tổ chức thực hiện đảm bảo đúng hướng dẫn, chế độ tài chính, thanh 

quyết toán theo quy định hiện hành./. 

 

Nơi nhận: 

- Lãnh đạo TKTP; 

- Các đơn vị TKCS;  

- UBND xã, phường, đặc khu; 

- Lưu: VT, NNXH. 

KT. TRƯỞNG THỐNG KÊ 

PHÓ TRƯỞNG THỐNG KÊ 

 

 

 

 

Lê Việt Hùng 
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